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DT thu 

hồi (m²)

1 Bùi Thế Đạt Thôn Cầu Mới 94 46 530.4 94 46 530.4 LUC 232.4 232.4
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1066 ngày

25/12/2020

2 Bùi Thế Hải Thôn Cầu Mới 94 123 509.6 94 123 509.6
LUC

(LUK)
299 299

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

Bùi Thế Khoát Thôn Cầu Mới 94 30 732.8 94 30 732.8
LUC

(LUK)
284.2 284.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

Bùi Thế Khoát Thôn Cầu Mới 94 40 727.6 94 40 727.6
LUC

(LUK)
203.4 203.4

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

Bùi Thế Khoát Thôn Cầu Mới 94 122 458.9 94 122 458.9
LUC

(LUK)
458.9 458.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

3

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI

Dự án: Đường nối QL.37 - QL.17 - Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang (Đợt 1)

Địa điểm: Thôn Hợp Tiến, thôn Đồng Trống, thôn Núi Ính, thôn Cầu Mới, thôn Đồng Sùng, thôn Vân Lập, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

( Kèm theo Quyết định số:            /QĐ- UBND ngày          /12/2021 của UBND huyện Tân Yên).

STT
Tên chủ sử

 dụng đất

Địa chỉ chủ 

sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo 

BĐ địa chính

Thông tin thửa đất theo 

GCN, HSĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m²)

Nguồn gốc 

đất

Giấy tờ 

về đất



4
Bùi Thị Liễu 

(Thân Nhân Sô)
Thôn Cầu Mới 94 104 721.1 94 104 721.1 LUC 218.9 218.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1066 ngày

25/12/2020

Thân Nhân Huynh Thôn Cầu Mới 94 58 661 94 58 661
LUC

(LUK)
186.9 186.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

Thân Nhân Huynh Thôn Cầu Mới 94 96 563 94 96 563
LUC

(LUK)
131 131

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

6 Thân Nhân Khiêm Thôn Cầu Mới 94 103 1182.1 94 103 1182.1
LUC

(LUK)
71.5 71.5

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

7
Thân Nhân Minh

Nguyễn Thị Lự
Thôn Cầu Mới 94 65 1297.8 94 65 1297.8 LUC 383.6 383.6

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1066 ngày

25/12/2020

8 Thân Thị Cảnh Thôn Cầu Mới 94 50 278 94 50 278 LUC 81.1 81.1
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1066 ngày

25/12/2020

9 Thân Thị Lịch Thôn Cầu Mới 94 53 955.7 94 53 955.7 LUC 262.2 262.2
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1066 ngày

25/12/2020

5



10 Dương Thị Lạng
Thôn Đồng 

Sùng
96 293 251.6 96 293 251.6 LUC 96.9 96.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/287 ngày

02/04/2021

11 Nguyễn Quang Toản
Thôn Đồng 

Sùng
96 285 1158.6 96 285 1158.6 LUC 593.8 593.8

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/287 ngày

02/04/2021

12 Nguyễn Thế Cúc
Thôn Đồng 

Sùng
96 283 623.2 96 283 623.2 LUC 68.3 68.3

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/287 ngày

02/04/2021

13 Nguyễn Thị Hảo
Thôn Đồng 

Sùng
96 291 342.3 96 291 342.3 LUC 342.3 342.3

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/287 ngày

02/04/2021

14 Nguyễn Văn Hải
Thôn Đồng 

Sùng
96 292 726.8 96 292 726.8 LUC 183 183

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/287 ngày

02/04/2021

15 Bùi Thị Gieo
Thôn Đồng 

Trống
21 428 350 13 665 264 LUC 170.5 170.5

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Dương Văn Đạo

Thân Thị Khoa

Thôn Đồng 

Trống
21 471 225.4 13 662 154 LUC 225.4 225.4

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

16



Dương Văn Đạo

Thân Thị Khoa

Thôn Đồng 

Trống
21 483 680 13 689 510 LUC 680 680

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Dương Văn Đạo

Thân Thị Khoa

Thôn Đồng 

Trống
21 485 282.1 13 661 233 LUC 0.3 0.3

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Dương Văn Đạo

Thân Thị Khoa

Thôn Đồng 

Trống
21 496 523.4 13 690 653 LUC 195.1 195.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

17 Hoàng Thị Dậu
Thôn Đồng 

Trống
28 12 424.1 13 862 402 LUC 424.1 424.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

18
Hoàng Văn Long

Đỗ Thị Toản

Thôn Đồng 

Trống
28 27 403.7 16 24 400 LUC 179.2 179.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

19 Hoàng Văn Thanh
Thôn Đồng 

Trống
21 513 1854.7 13

346+831

+832

332+368

+336
LUC 162.1 162.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

20 Mai Thị Thái
Thôn Đồng 

Trống
63 104 866.5 16 291+333 413+353 LUC 253.4 253.4

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

16



21 Nguyễn Thị Ngân
Thôn Đồng 

Trống
21 505 666.9 13 830 694 LUC 666.9 666.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Thị Ngân
Thôn Đồng 

Trống
21 506 863.1 13 829 334 LUC 9.2 9.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

22 Nguyễn Thị Thi
Thôn Đồng 

Trống
63 116 716.4 13+16 340+380 200+459 LUC 40.1 40.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

23
Thân Nhân Khánh

Đặng Thị Liên

Thôn Đồng 

Trống
21 470 772.5 13 688 710 LUC 272.9 272.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

24 Thân Nhân Tiến 
Thôn Đồng 

Trống
21 403 475.8 13 618 375 LUC 475.8 475.8

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

25 Thân Văn Tới
Thôn Đồng 

Trống
21 504 419.1 13 731 313 LUC 419.1 419.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

26
Trương Văn Chín

Nguyễn Thị Nga

Thôn Đồng 

Trống
63 133 1230.9 16

412+413

+414

356+429

+286
LUC 45.8 45.8

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ



27
Trương Văn Cương

Nguyễn Thị Tới

Thôn Đồng 

Trống
63 124 875 16 381+382 307+305 LUC 875 875

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Trương Văn Cương

Nguyễn Thị Tới

Thôn Đồng 

Trống
63 134 461.7 16 411 405 LUC 129.7 129.7

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

28 Trương Văn Tròn
Thôn Đồng 

Trống
63 111 1095.8 16

290+334

+

335+111

2

369+220

+

240+225

LUC 857.8 857.8
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Bùi Đức Nhật Thôn Hợp Tiến 21 135 500.2 13 40 420 LUC 3.5 3.5
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Bùi Đức Nhật Thôn Hợp Tiến 21 137 379.7 13 42 200 LUC 379.7 379.7
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Bùi Đức Nhật Thôn Hợp Tiến 21 159 146.9 13 59 21845 BHK 0.8 0.8
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

30 Bùi Đức Vấn Thôn Hợp Tiến 21 335 312.7 13 376 293 LUC 312.7 312.7
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

29



31
Bùi Văn Điều

Nguyễn Thị Tuyết
Thôn Hợp Tiến 59 16 426.3 8 230 594 LUK 426.3 426.3

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

32
Dương Ngô Sỹ

Hoàng Thị Tuyết
Thôn Hợp Tiến 21 310 32.8 BHK 32.8 32.8

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

33 Hoàng Thị Chiên Thôn Hợp Tiến 21 228 867.9 13 283 638 LUC 577.6 577.6
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

34
Ngô Thị Việt 

(Nguyễn Tú Keng)
Thôn Hợp Tiến 21 232 55.5 13 207 55 LUC 55.5 55.5

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

Ngô Thị Việt 

(Nguyễn Tú Keng)
Thôn Hợp Tiến 21 285 209.1 13 284 100 LUC 209.1 209.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Ngô Thị Việt 

(Nguyễn Tú Keng)
Thôn Hợp Tiến 21 204 37.1 BHK 37.1 37.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

Ngô Thị Việt 

(Nguyễn Tú Keng)
Thôn Hợp Tiến 21 207 191.6 13 166 176 LUC 191.6 191.6

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ



35
Nguyễn Duy Thu

Nguyễn Thị Mọc
Thôn Hợp Tiến 21 182 346 13 164 300 LUC 109.7 109.7

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Duy Thu

Nguyễn Thị Mọc
Thôn Hợp Tiến 21 183 257.3 13 63 571 LUC 150.5 150.5

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

Nguyễn Duy Thu

Nguyễn Thị Mọc
Thôn Hợp Tiến 21 184 1013.8 13 60 893 LUC 370.8 370.8

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Duy Thu

Nguyễn Thị Mọc
Thôn Hợp Tiến 21 206 170 13 165 160 LUC 170 170

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

36
Nguyễn Hữu Chính 

Bùi Thị Biên
Thôn Hợp Tiến 15 229 171.2 BHK 171.2 171.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

Nguyễn Hữu Chính 

Bùi Thị Biên
Thôn Hợp Tiến 15 231 290.5 6 3 240 LUK 63.6 63.6

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

37 Trần Thị An Thôn Hợp Tiến 21 282 147.2 13 354 138 LUC 147.2 147.2
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ



38 Nguyễn Thị Chức Thôn Hợp Tiến 15 227 142.5 6 2 112 BHK 142.5 142.5
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

Nguyễn Thị Chức Thôn Hợp Tiến 15 228 190.1 6 1 136 BHK 190.1 190.1
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

Nguyễn Thị Chức Thôn Hợp Tiến 15 234 354.5 6 5 306 LUK 95 95
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

39 Nguyễn Thị Hào Thôn Hợp Tiến 59 28 377.8 8 228 649 LUK 377.8 377.8
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

40 Vũ Thị Hiền Thôn Hợp Tiến 21 365 399.6 13 461 395 LUC 399.6 399.6
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
sổ địa chính

41

Nguyễn Thị Liên 

(Nguyễn Thế Mộng) 

chết

Thôn Hợp Tiến 21 138 354.2 13 43 335 LUC 182.8 182.8
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

42 Nguyễn Thị Mai Thôn Hợp Tiến 21 334 159.7 13 460 163 LUC 159.7 159.7
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ



43
Nguyễn Thị Mùi

(Bùi Xuân Tiến) chết
Thôn Hợp Tiến 21 117 63.5 8 416 62 LUC 63.5 63.5

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Thị Mùi

(Bùi Xuân Tiến) chết
Thôn Hợp Tiến 59 90 1002.2 8 424 847

TSN

(LUC)
750.3 750.3

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

44 Nguyễn Thị Yên Thôn Hợp Tiến 21 309 187.4 13 353 180 LUC 30.4 30.4
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

45 Nguyễn Tú Lợi Thôn Hợp Tiến 21 158 884.6 13 61 874 LUC 681.7 681.7
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

46 Nguyễn Tú Thể Thôn Hợp Tiến 21 283 171.3 13 285 176 LUC 1.3 1.3
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Tú Thể Thôn Hợp Tiến 21 157 404.4 13 62 344 LUC 124.8 124.8
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Tú Thể Thôn Hợp Tiến 21 364 293 13 463 192 LUC 293 293
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính



47
Nguyễn Văn Lu

Phạm Thị Hoà
Thôn Hợp Tiến 59 17 496.7 8 232 360 LUK 496.7 496.7

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Văn Lu

Phạm Thị Hoà
Thôn Hợp Tiến 15 233 658.7 7 6 621 LUK 75.9 75.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

BB quân 

dân chính

48
Nguyễn Văn Lý

(Nguyễn Thị Hoà) mẹ
Thôn Hợp Tiến 21 336 301.2 13 375 264 LUC 301.2 301.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

49 Nguyễn Văn Thái Thôn Hợp Tiến 21 381 191.9 13 522 162 LUC 191.9 191.9
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Văn Thái Thôn Hợp Tiến 21 384 264.7 13 372 177 LUC 23 23
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

Nguyễn Văn Thái Thôn Hợp Tiến 21 180 280.6 13 210 235 LUC 0.2 0.2
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

50 Nguyễn Văn Thu Thôn Hợp Tiến 21 311 223.6 13 356 243 LUC 223.6 223.6
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ



51 Thân Thị Long Thôn Hợp Tiến 21 227 879.7 13 282 814 LUC 104.6 104.6
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
Sổ địa chính

Thân Thị Long Thôn Hợp Tiến 21 284 335.5 13 355 347 LUC 335.5 335.5
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
Sổ địa chính

52

Trần Ngọc Điện 

(Nguyễn Thị Lan) 

chết

Thôn Hợp Tiến 21 230 411.2 13 208 350 LUC 173.6 173.6
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định
GCNQSDĐ

53 Vũ Thị Lý Thôn Hợp Tiến 21 229 203.6 LUC 203.6 203.6
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

Vũ Thị Lý Thôn Hợp Tiến 21 205 169.4 LUC 169.4 169.4
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

54 Đỗ Văn Minh Thôn Núi Ính 91 170 474.1 91 170 474.1
LUC

(LUK)
98.1 98.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

55 Đoàn Thế Cường Thôn Núi Ính 91 177 725.2 91 177 725.2
LUC

(LUK)
725.2 725.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/1090 ngày

31/12/2020

13 209 251 GCNQSDĐ



56 Dương Văn Tròn Thôn Núi Ính 91 136 1995.6 91 136 1995.6
LUC

(LUK)
1309 1309

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

57 Nguyễn Quang Đoàn Thôn Núi Ính 91 150 220.2 91 150 220.2
LUC

(LUK)
220.2 220.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

58

Nguyễn Thị Hường 

(Dương Văn Thành) 

chết

Thôn Núi Ính 91 193 726.2 91 193 726.2
LUC

(LUK)
400.8 400.8

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

59 Nguyễn Thị Thét Thôn Núi Ính 91 169 583.5 91 169 583.5
LUC

(LUK)
583.5 583.5

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

Nguyễn Thị Thét Thôn Núi Ính 91 176 1361.1 91 176 1361.1
LUC

(LUK)
261.4 261.4

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

Nguyễn Thị Thét Thôn Núi Ính 91 179 650.5 91 179 650.5
LUC

(LUK)
67.1 67.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

60 Trương Thị Thuận Thôn Núi Ính 91 25 487.9 91 25 487.9
LUC

(LUK)
487.9 487.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020



61
Vũ Đình Ngọ

Nguyễn Thị Hoa
Thôn Núi Ính 91 115 1060.1 91 115 1060.1

LUC

(LUK)
205 205

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

Vũ Đình Ngọ

Nguyễn Thị Hoa
Thôn Núi Ính 91 116 319.9 91 116 319.9

LUC

(LUK)
319.9 319.9

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

62 Vũ Thị Cống Thôn Núi Ính 91 153 283.7 91 153 283.7
LUC

(LUK)
119.5 119.5

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

Vũ Thị Cống Thôn Núi Ính 91 159 386.2 91 159 386.2
LUC

(LUK)
108.1 108.1

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/959 ngày

02/12/2020

63
Nguyễn Quang Đắp

Nguyễn Thị Tươi
Thôn Vân Lập 81 155 542 81 155 542 LUC 368.2 368.2

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021

64 Nguyễn Quang Thành Thôn Vân Lập 81 68 1306.5 81 68 1306.5 LUC 170.8 170.8
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021

65 Nguyễn Thị Thuỷ Thôn Vân Lập 81 145 399.1 81 145 399.1 LUC 27.2 27.2
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021



66
Nguyễn Văn Lượng

Dương Thị Phương
Thôn Vân Lập 81 160 2198.5 81 160 2198.5 LUC 374.8 374.8

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021

67
Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Thị Chục
Thôn Vân Lập 81 130 1059.8 81 130 1059.8 LUC 9.7 9.7

Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021

68 Nguyễn Văn Trường Thôn Vân Lập 81 207 1561.7 81 207 1561.7 LUC 384.9 384.9
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021

69 Nguyễn Xuân An Thôn Vân Lập 81 141 961.3 81 141 961.3 LUC 118.6 118.6
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021

70 Thân Nhân Liên Thôn Vân Lập 81 78 784.2 81 78 784.2 LUC 153.2 153.2
Đất HGĐ sử

 dụng ổn định

QĐ/146 ngày 

19/02/2021

71 UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
46 115 446.9 BCS 382.9 382.9 Đất công ích

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
96 212 1358.3 LUC 893.2 893.2 Đất công ích



UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
96 241 732.4 LUC 9.1 9.1 Đất công ích

UBND xã
Thôn Đồng 

Trống
21 406 72.6 LUC 7 7 Đất công ích

UBND xã Thôn Hợp Tiến 21 359 259.1 BHK 7.4 7.4 Đất công ích

UBND xã Thôn Hợp Tiến 21 360 164.3 BHK 15.5 15.5 Đất công ích

UBND xã Thôn Hợp Tiến 21 405 119.7 BHK 76.9 76.9 Đất công ích

UBND xã Thôn Cầu Mới 78 99 14792.8 DGT 84.5 84.5

UBND xã Thôn Cầu Mới 78 120 551.2 DTL 41.1 41.1

UBND xã Thôn Cầu Mới 78 131 762.5 DTL 161.2 161.2

UBND xã Thôn Cầu Mới 81 39 3287.4 DGT 332.5 332.5

UBND xã Thôn Cầu Mới 81 42 423.4 DTL 75.4 75.4

UBND xã Thôn Cầu Mới 81 60 2725.8 DTL 253.2 253.2



UBND xã Thôn Cầu Mới 81 9 944.4 DGT 399.9 399.9

UBND xã Thôn Cầu Mới 81 11 1191.8 DTL 205 205

UBND xã Thôn Cầu Mới 94 10 355.2 DTL 53.7 53.7

UBND xã Thôn Cầu Mới 94 20 694.4 DGT 102.4 102.4

UBND xã Thôn Cầu Mới 94 49 1362.9 DTL 506.1 506.1

UBND xã Thôn Cầu Mới 94 107 246.2 DTL 86.3 86.3

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
96 182 1123.9 DGT 135.3 135.3

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
46 407 97.6 NTD 81 81

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
46 408 1629 DTL 95.3 95.3

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
46 470 3008 DGT 90.5 90.5

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
96 186 162.8 DGT 60.7 60.7

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
96 284 530.8 DTL 154.9 154.9

UBND xã
Thôn Đồng 

Sùng
96 297 3635.4 NTD 105.8 105.8

UBND xã
Thôn Đồng 

Trống
21 287 3891.4 DGT 222.5 222.5

UBND Xã
Thôn Đồng 

Trống
21 420 1374.9 DTL 62.3 62.3

UBND xã
Thôn Đồng 

Trống
21 495 94 DGT 35.9 35.9

UBND xã
Thôn Đồng 

Trống
28 38 244.9 DGT 61.2 61.2

UBND xã
Thôn Đồng 

Trống
28 51 155.8 DTL 21.1 21.1



UBND xã
Thôn Đồng 

Trống
28 74 3113.9 DGT 121.7 121.7

UBND xã
Thôn Đồng 

Trống
63 82 10294.1 DGT 28.3 28.3

UBND xã Thôn Hợp Tiến 15 223 9185.3 SON 354.4 354.4

UBND xã Thôn Hợp Tiến 15 251 525.1 DTL 120 120

UBND xã Thôn Hợp Tiến 21 136 236 DTL 58.9 58.9

UBND xã Thôn Hợp Tiến 21 222 1191.4 DTL 156.8 156.8

UBND xã Thôn Hợp Tiến 59 19 6016.7 DGT 117.6 117.6

UBND xã Thôn Hợp Tiến 59 27 141.6 DTL 60.6 60.6

UBND xã Thôn Hợp Tiến 59 75 566.2 DTL 694.5 694.5

UBND xã Thôn Hợp Tiến 59 80 474.3 DTL 66.9 66.9

UBND xã Thôn Núi Ính 91 14 4472.3 DGT 128 128

UBND xã Thôn Núi Ính 91 24 213.1 DTL 42.1 42.1

UBND xã Thôn Núi Ính 91 61 161.9 DGT 38.9 38.9

UBND xã Thôn Núi Ính 91 93 639.9 DTL 6.4 6.4

UBND xã Thôn Núi Ính 91 132 668.5 DTL 186.7 186.7

UBND xã Thôn Núi Ính 91 143 7579 DGT 1066.2 1066.2

UBND xã Thôn Núi Ính 91 149 2301.2 DTL 108.2 108.2

UBND xã Thôn Núi Ính 91 166 513.7 DTL 96.5 96.5



UBND xã Thôn Núi Ính 91 178 595.8 DTL 174.8 174.8

UBND xã Thôn Vân Lập 46 15 7757.8 NTD 662.5 662.5

UBND xã Thôn Vân Lập 46 85 10441.2 SON 491.6 491.6

UBND xã Thôn Vân Lập 73 76 170.8 DTL 106.9 106.9

UBND xã Thôn Vân Lập 81 122 456.2 DTL 99.7 99.7

UBND xã Thôn Vân Lập 81 133 15037.3 DGT 467.1 467.1

UBND xã Thôn Vân Lập 81 191 73.3 DTL 70.6 70.6

UBND xã Thôn Vân Lập 73 34 4351.2 DGT 104.1 104.1

Tổng 191,569.9   25,894.3   10,449.8    36,344.1   
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